
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ TRUNG SƠN 
 

Số:  68/BC-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trung Sơn, ngày 15  tháng 5 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

V/v kiểm thử hồ sơ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia (lô ngày 07/5/2024) 

 

Thực hiện Công văn số 685/ UBND-HCC ngày 13/5/2024 của UBND 

huyện A Lưới về việc kiểm thử hồ sơ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (lô ngày 07/5/2024); UBND xã đã thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Chủ động tra cứu danh mục các dịch vụ công trực tuyến một phần và 

toàn trình đề nghị công khai tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-

dich-vu-cong-truc-tuyen.html để tiến hành kiểm thử hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo phạm vi chức năng quản 

lý Nhà nước (gồm cấp huyện, cấp xã).  

2. Phân công công chức chuyên môn thực hiện kiểm thử và hoàn thành 

xác nhận hồ sơ kiểm thử và hoàn thành kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (đính kèm Danh sách dịch vụ công 

đã công khai). 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và hoàn thành kiểm thử: 18 hồ sơ; 

Số hố sơ công dân đã nộp nhưng trên hệ thống không có mục thao tác xử 

lý: 01 hồ sơ; 

- Đối với các hồ sơ lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ 

em; Văn Hóa – Thể thao: người phụ trách trực tiếp hiện nay là đồng chí Hồ Thị 

Đào, công chức Văn hóa – xã hội, tuy nhiên trên hệ thống phân tiếp nhận và trả 

kết quả là đồng chí: Lê Văn Vây, tuy nhiên hiện nay đồng chí Lê Văn Vây đã 

được điều động công tác tại đơn vị khác. 

- Đối với các hồ sơ: Phòng chống thiên tai; Quản lý an toàn hồ đập thủy 

điện; Thủy lợi; Khuyến Nông, người phụ trách trực tiếp là đồng chí Hồ Văn 

Mân và đồng chí Hồ Thị Hải công chức phụ trách Nông nghiệp, tuy nhiên trên 

hệ thóng đang phân công đồng chí Hồ Thị Dòn, công chức Địa chính phụ trách 

Đất đai tiếp nhận và trả kế quả. 

Trên đây là báo cáo kiểm thử hồ sơ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html


2 
 

của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (lô ngày 07/5/2024) của UBND xã 

Trung Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm HCC huyện; 

- CT, PCT UBND xã;  

- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục  

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG KIỂM THỬ VIỆC TÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

MỘT PHẦN VÀ TOÀN TRÌNH CỦA TỈNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA (LÔ NGÀY 07/5/2024) 
(Kèm theo Báo cáo số:  68/BC-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của UBND xã Trung Sơn) 

 

ST

T 

Mã 

TTHC 

QĐ 

Công 

bố 

Mã 

DVC 
Tên DVC Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

Cấp 

thực 

hiện 

Mã Hồ 

Sơ 

Ghi chú 

1 

2.000184.

000.00.00

.H57 

1760/Q

Đ-

UBND 

2.0001

84.000

.00.00.

H57.0

1 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp 

hồ chứa thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

An toàn đập, hồ chứa 

thuỷ điện (Bộ Công 

Thương) 

Ủy ban Nhân 

dân xã, phường,

 thị trấn. 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

1194 

 

2 

1.011607.

000.00.00

.H57 

809/Q

Đ-

UBND 

1.0116

07.000

.00.00.

H57.0

1 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo thường xuyên hằng năm 

Bảo trợ xã hội (Bộ Lao 

động - Thương Binh và 

Xã hội) 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

1184 

 

3 

1.012085.

000.00.00

.H57 

2940/Q

Đ-

UBND 

1.0120

85.000

.00.00.

H57.0

1 

Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm 

tiếp xúc theo đơn đề nghị 

Gia đình (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

xã; UBND cấp 

xã, phường, thị 

trấn - Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0981 

 

4 

1.003440.

000.00.00

.H57 

299/Q

Đ-

UBND 

1.0034

40.000

.00.00.

H57.0

1 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp 

xã 

Thủy lợi (Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn) 

UBND cấp xã, 

phường, thị trấn 

- Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0663 

 

5 

1.011609.

000.00.00

.H57 

809/Q

Đ-

UBND 

1.0116

09.000

.00.00.

Công nhận hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình 

Bảo trợ xã hội (Bộ Lao 

động - Thương Binh và 

Xã hội) 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

 



2 
 

ST

T 

Mã 

TTHC 

QĐ 

Công 

bố 

Mã 

DVC 
Tên DVC Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

Cấp 

thực 

hiện 

Mã Hồ 

Sơ 

Ghi chú 

H57.0

1 

0535 

6 

1.003446.

000.00.00

.H57 

299/Q

Đ-

UBND 

1.0034

46.000

.00.00.

H57.0

1 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình, 

vùng hạ du đập trong quá trình 

thi công thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp xã 

Thủy lợi (Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn) 

UBND cấp xã, 

phường, thị trấn 

- Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515- 

0671 

 

7 

1.011606.

000.00.00

.H57 

809/Q

Đ-

UBND 

1.0116

06.000

.00.00.

H57.0

1 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát 

cận nghèo định kỳ hằng năm 

Bảo trợ xã hội (Bộ Lao 

động - Thương Binh và 

Xã hội) 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0594 

 

8 

1.011606.

000.00.00

.H57 

809/Q

Đ-

UBND 

1.0116

06.000

.00.00.

H57.0

1 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát 

cận nghèo định kỳ hằng năm 

Bảo trợ xã hội (Bộ Lao 

động - Thương Binh và 

Xã hội) 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0548 

 

9 

1.003596.

000.00.00

.H57 

299/Q

Đ-

UBND 

1.0035

96.000

.00.00.

H57.0

1 

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông 

địa phương (cấp xã) 

Nông nghiệp (Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn) 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0725 

 

10 

1.010091.

000.00.00

.H57 

299/Q

Đ-

UBND 

1.0100

91.000

.00.00.

H57.0

1 

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp 

tai nạn cho lực lượng xung kích 

phòng chống thiên tai cấp xã 

trong trường hợp chưa tham gia 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 

Quản lý Đê điều và 

Phòng, chống thiên tai 

(Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) 

Uỷ ban Nhân 

dân cấp xã, 

phường, thị trấn 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0679 

 

11 

1.008902.

000.00.00

.H57 

81/QĐ-

UBND 

1.0089

02.000

.00.00.

H57.0

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, 

chia, tách thư viện đối với thư 

viện cộng đồng 

Thư viện (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0704 
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ST

T 

Mã 

TTHC 

QĐ 

Công 

bố 

Mã 

DVC 
Tên DVC Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

Cấp 

thực 

hiện 

Mã Hồ 

Sơ 

Ghi chú 

1 

12 

1.011608.

000.00.00

.H57 

809/Q

Đ-

UBND 

1.0116

08.000

.00.00.

H57.0

1 

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo thường xuyên 

hằng năm 

Bảo trợ xã hội (Bộ Lao 

động - Thương Binh và 

Xã hội) 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0634 

 

13 

2.000206.

000.00.00

.H57 

1760/Q

Đ-

UBND 

2.0002

06.000

.00.00.

H57.0

1 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

An toàn đập, hồ chứa 

thuỷ điện (Bộ Công 

Thương) 

Ủy ban Nhân 

dân xã, phường,

 thị trấn. 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0746 

 

14 

1.008903.

000.00.00

.H57 

81/QĐ-

UBND 

1.0089

03.000

.00.00.

H57.0

1 

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt 

động thư viện cộng đồng 

Thư viện (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cấp 

Xã 

 000.64.3

0.H57-

240515-

0717 

 

15 

1.010092.

000.00.00

.H57 

299/Q

Đ-

UBND 

1.0100

92.000

.00.00.

H57.0

1 

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với 

trường hợp tai nạn suy giảm khả 

năng lao động từ 5% trở lên) cho 

lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã chưa tham gia 

bảo hiểm xã hội 

Quản lý Đê điều và 

Phòng, chống thiên tai 

(Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) 

Uỷ ban Nhân 

dân cấp xã, 

phường, thị trấn 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0687 

 

16 

2.000794.

000.00.00

.H57 

81/QĐ-

UBND 

2.0007

94.000

.00.00.

H57.0

1 

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể 

thao cơ sở 

Thể dục thể thao (Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) 

Ủy ban nhân 

dân các cấp 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0733 

 

17 

1.004941.

000.00.00

.H57 

2227/Q

Đ-

UBND 

1.0049

41.000

.00.00.

H57.0

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế 

cho trẻ em đối với cá nhân, người 

đại diện gia đình nhận chăm sóc 

thay thế không phải là người thân 

Trẻ em (Bộ Lao động - 

Thương Binh và Xã 

hội) 

Ủy ban Nhân 

dân xã, phường,

 thị trấn. 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0784 
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ST

T 

Mã 

TTHC 

QĐ 

Công 

bố 

Mã 

DVC 
Tên DVC Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

Cấp 

thực 

hiện 

Mã Hồ 

Sơ 

Ghi chú 

1 thích của trẻ em 

18 

1.003622.

000.00.00

.H57 

81/QĐ-

UBND 

1.0036

22.000

.00.00.

H57.0

1 

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 
Văn hóa (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0794 

 

19 

1.012084.

000.00.00

.H57 

2940/Q

Đ-

UBND 

1.0120

84.000

.00.00.

H57.0

1 

Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết 

định của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện đối với địa 

phương không tổ chức chính 

quyền cấp xã) theo đề nghị của 

cơ quan, tổ chức cá nhân 

Gia đình (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

xã; UBND cấp 

xã, phường, thị 

trấn - Tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế 

Cấp 

Xã 

000.64.30

.H57-

240515-

0526 

 

 

Trạng 

thái Đang 

chờ tiếp 

nhận 

không có 

mục xử 

lý,  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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